
Tổng

HLLG, 

HLBV 

Suối

Diện tích sử 

dụng

1 4.505,0 71,3 4.433,7 7 47 CLN CT 40072 ngày 25/4/2022 11/30/2054

2 3.729,4 3.729,4 7 18 CLN CH 01477 ngày 24/4/2024 7/1/2064

3 28.755,7 320,1 28.435,6 7 48 CLN CT 36058 ngày 06/12/2021 5/30/2055

4 10.076,0 10.076,0 13 79 CLN
H 04360/QSDĐ/4753/QĐUB ngày 

01/9/2005
5/30/2055

5 21.700,0 21.700,0 13 78 CLN
H 04370/QSDĐ/4753/QĐUB ngày 

01/9/2005
5/30/2055

6 8.186,3 8.186,3 13 81 CLN
H 04371/QSDĐ/4753/QĐUB ngày 

01/9/2005
5/30/2055

7 12.892,0 12.892,0 13 83 CLN
H 04362/QSDĐ/4753/QĐUB ngày 

01/9/2005
5/30/2055

8 14.460,0 14.460,0 13 82 CLN 0082/QSDĐ ngày 14/3/2011 Đến năm 2055

9 13.219,0 13.219,0 13 84 CLN
9238/QSDĐ/9237/QĐ-UB ngày 

17/6/2010
Đến năm 2055

Biểu 01: DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NINH PHONG  

XIN GIAO ĐẤT, THUÊ ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ TIẾN HƯNG III

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /         /2025 của UBND tỉnh)

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Phát triển 

Ninh Phong

Diện tích m²

STT Tên tổ chức Địa chỉ Số tờ Số thửa Loại đất 
Số GCNQSD

 đất

Thời hạn sử 

dụng đất

xã Tiến Hưng, 

thành phố 

Đồng Xoài



10 11.007,0 11.007,0 13 85 CLN CH 00242/QSDĐ ngày 24/6/2011 Đến năm 2055

11 3.866,9 3.866,9 13 88 CLN 0091/QSDĐ ngày 21/3/2011 Đến năm 2055

12 6.537,0 6.537,0 13 90 CLN CH 00340/QSDĐ ngày 25/8/2011 Đến năm 2055

13 1.221,7 1.221,7 13 92 CLN CS 09912 ngày 24/01/2019 5/30/2055

14 1.000,6 1.000,6 13 93 CLN CS 09913 ngày 24/01/2019 5/30/2055

15 1.002,4 1.002,4 13 94 CLN CS 09910 ngày 24/01/2019 5/30/2055

16 1.004,2 1.004,2 13 95 CLN CS 11910 ngày 03/6/2020 5/30/2055

17 1.006,0 1.006,0 13 96 CLN CS 10642 ngày 31/7/2020 5/30/2055

18 1.029,4 1.029,4 13 97 CLN CS 10151 ngày 20/5/2019 5/30/2055

19 1.003,2 1.003,2 13 99 CLN CS 10351 ngày 21/6/2019 5/30/2055

20 1.238,0 1.238,0 13 98 CLN CS 09911 ngày 25/01/2019 5/30/2055

21 1.005,6 1.005,6 13 100 CLN CS 11417 ngày 03/4/2020 5/30/2055

22 1.011,1 1.011,1 13 101 CLN CS 10035 ngày 30/3/2019 5/30/2055

23 1.003,1 1.003,1 13 102 CLN CS 10068 ngày 03/4/2019 5/30/2055

24 1.007,7 1.007,7 13 103 CLN CS 10416 ngày 12/8/2019 5/30/2055

25 1.001,4 1.001,4 13 105 CLN CS 09904 ngày 25/01/2019 5/30/2055

26 1.005,7 1.005,7 13 104 CLN CS 10226 ngày 03/6/2019 5/30/2055

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Phát triển 

Ninh Phong

xã Tiến Hưng, 

thành phố 

Đồng Xoài



27 43.080,8 153,8 42.927,0 7 797

ONT: 300 

m² và 

LNC: 

42,780,8 

m²

CT 36057 ngày 06/12/2021

ONT: lâu dài; 

18.846,5 m² 

đến năm 2056 

và 23.934,3 m² 

đến ngày 

30/01/2055

196.555,2 545,2 196.010,0

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Phát triển 

Ninh Phong

Tổng

xã Tiến Hưng, 

thành phố 

Đồng Xoài
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